	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
Đề 1


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: NGỮ VĂN 6

         NĂM HỌC: 2016 - 2017

Thời gian: 90 phút 
              Ngày kiểm tra:14/12/2016
                 (Không kể thời gian phát đề)


Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm): 
 Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Những truyện nào sau đây là truyện cổ tích? 

	A. Thạch Sanh

B. Thánh Gióng
	C. Sơn Tinh, Thủy Tinh

D. Em bé thông minh


Câu 2: Trong các từ sau từ nào là từ mượn tiếng Hán?

	A. Sứ giả

B. Ti vi
	C. Giang sơn

D.  Ngốc nghếch


Câu 3: Trong các câu sau từ “ăn” nào được dùng với nghĩa gốc?

	A. Tàu vào bến ăn than

B. An đã ăn cơm tối
	C. Mặt hàng này ăn khách

D. cô ấy rất ăn phấn


Câu 4: Truyện ngụ ngôn thường sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để gửi gắm bài học?

	A. Tương phản

B. So sánh
	C. Ẩn dụ

D. Liệt kê


Phần II: Tự luận (8 điểm):

Câu 1: (1,5 điểm):

a. Truyện "Thánh Gióng” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu đặc điểm của thể loại truyện dân gian đó.


b. Nêu ý nghĩa chi tiết đánh giặc xong Gióng cởi áo giáp cùng ngựa bay về trời

Câu 2: (1,5 điểm): 


Cho các từ sau: xe đạp, hoa cúc, trăng trắng, tươi tốt, lác đác:


a. Hãy sắp xếp các từ trên thành 2 nhóm: nhóm từ ghép, nhóm từ láy.


b. Hãy phát triển một trong số các từ đã cho thành cụm từ.


c. Đặt câu với cụm từ đã tạo được ở "câu 2b" và cho biết chức năng ngữ pháp của cụm từ đó.

Câu 3: (5điểm):

Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những thay đổi có thể xảy ra.

-------------------Hết-------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
Đề 1

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -MÔN: NGỮ VĂN 6

          NĂM HỌC: 2016 - 2017

Thời gian: 90 phút 

             Ngày kiểm tra:…………...


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 

(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án đúng thì không cho điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A,D
	A,C
	B
	C


Phần II: Tự luận (8điểm)
	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1:
1,5 đ
	a. Học sinh xác định được
- Truyện "Thánh Gióng" là truyện truyền thuyết.

- Đặc điểm của truyền thuyết.

+ Là truyện dân gian kể về các sự kiện và nhân vật có liên quan tới sự thật lịch sử.

+ Có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.

+ Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân với các sự kiện vào nhân vật lịch sử.
	0,25 điểm

0,5 điểm

	
	b. Học sinh nêu được ý nghĩa chi tiết đánh giặc xong Gióng cởi áo giáp cùng ngựa bay về trời.

+ Gióng ra đời phi thường thì ra đi cũng phi thường.

+ Gióng không về triều nhận bổng lộc danh lợi mà ra đi một cách vô tư, thanh thản.

+ Gióng bay về trời - Gióng là non nước đất trời, là bất tử, sống mãi trong lòng dân.
	0,75 điểm

	Câu 2:
1,5 đ
	a. Sắp xếp đúng các nhóm từ:

- Từ ghép: Xe đạp, hoa cúc, tươi tốt.

- Từ láy: Lác đác, trăng trắng.
	0,75 điểm

	
	b. Phát triển đúng một trong số các từ đã cho thành cụm từ.
	0,25điểm

	
	c. Đặt được câu với cụm từ đã tạo được ở câu b và xác định đúng chức năng ngữ pháp của cụm từ đó.
	0,25điểm

	Câu 3:
5 điểm
	* Yêu cầu:
+ Hình thức 

- Đúng dạng bài: Văn kể chuyện tưởng tượng

- Bố cục rõ: Mở bài, thân bài, kết bài

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả; dùng từ, đặt câu chính xác.

- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

+ Nội dung: Bài viết phải đảm bảo định hướng sau:

a. Mở bài: Giới thiệu lý do về thăm lại trường

b. Thân bài:

- Mái trường thân yêu 10 năm sau có những thay đổi,  thêm bớt: Quang cảnh chung, các phòng học, cây cối, nhà trường có thêm ngôi nhà nào mới.

- Các thầy (cô) giáo 10 năm nữa sẽ có gì thay đổi. Cuộc trò chuyện của mình với thầy cô.

- Kể về các bạn với những kỉ niệm cũ thời học trò.

c. Kết bài: Cảm nghĩ khi chia tay với trường.

* Biểu điểm:

1. Mở bài, kết bài: Hợp lý, hấp dẫn

2. Thân bài: 4 điểm
- Điểm 4: Đáp ứng đủ các yêu cầu trên, hành văn lưu loát, có cảm xúc.

- Điểm 3: Đạt yêu cầu, diễn biến sự việc trình bày hợp lý, không mắc quá nhiều lỗi thường thường.

- Điểm 2: Đạt 1/2 yêu cầu. Nội dung sơ sài, diễn đạt còn lủng củng.

- Điểm 1: Không đạt yêu cầu. Nội dung quá sơ sài. Diễn đạt kém. Không làm nổi bật được chủ đề của truyện.

- Điểm 0: Để giấy trắng hoặc lạc đề.

       Lưu ý: Giáo viên cân nhắc cho các mức điểm còn lại. Điểm bài tập làm văn làm tròn đến 0,5
	0.5đ

1.5đ

1đ
1.5đ

0.5đ


	BGH duyệt

Tạ Thị Thanh Hương
	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề

Vũ Kim Tuyến

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
Đề 2

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: NGỮ VĂN 6

         NĂM HỌC: 2016 - 2017

Thời gian: 90 phút 

              Ngày kiểm tra:…………...

                 (Không kể thời gian phát đề)


Phần I: Trắc Nghiệm (2 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Những truyện nào sau đây là truyện cổ tích? 

	A. Thạch Sanh

B. Thánh Gióng
	C.Em bé thông minh  
D. Sơn Tinh, Thủy Tinh


Câu 2: Trong các từ sau từ nào là từ mượn tiếng Hán?

	A. Sứ giả

B. Tiền
	C. Giang sơn

D. Ngốc nghếch


Câu 3: Trong các câu sau từ năm nào được dùng với nghĩa gốc?

	A. Tàu vào bến ăn than

B. An đã ăn cơm tối
	C. Mặt hàng này ăn khách

D. Cô ấy rất ăn phấn


Câu 4: Truyện ngụ ngôn thường sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để gửi gắm bài học?

	A. Tương phản

B. So sánh
	C. Ẩn dụ

D. Liệt kê


Phần II: Tự luận (8 điểm):

Câu 1: (1,5 điểm):

a. Truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh" thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu đặc điểm của thể loại truyện dân gian đó.

b. Nêu ý nghĩa chi tiết niêu cơm thần trong truyện "Thạch Sanh"?

Câu 2: (1,5 điểm): 


Cho các từ sau: xe máy, hoa hồng, lác đác, nong nia, nho nhỏ.

a. Hãy sắp xếp các từ trên thành hai nhóm từ: Nhóm từ ghép, nhóm từ láy.

b. Hãy phát triển một trong số các từ đã cho thành cụm từ.

c. Đặt câu với cụm từ đã tạo được ở câu b và cho biết chức năng ngữ pháp của cụm từ đó.

Câu 3: (5 điểm): 


Kể về một người thân trong gia đình em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị…)

-------------------Hết-------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 
Đề 2

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN: NGỮ VĂN 6

         NĂM HỌC: 2016 - 2017

Thời gian: 90 phút 

              Ngày kiểm tra:…………...

                 (Không kể thời gian phát đề)


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
Phần I: Trắc nghiệm: (2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 

(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án đúng thì không cho điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A,C
	A,C
	B
	C


Phần II: Tự luận: (8điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 1,5đ

	a. Học sinh xác định được
- "Sơn Tinh, Thủy Tinh" là truyện truyền thuyết

- Đặc điểm của truyền thuyết.

+ Là truyện dân gian kể về các sự kiện và nhân vật có liên quan tới sự thật lịch sử.

+ Có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.

+ Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân với các sự kiện vào nhân vật lịch sử.
	0,25 điểm

0,5 điểm

	
	b. Học sinh nêu được ý nghĩa chi tiết niêu cơm thần trong truyện cổ tích "Thạch Sanh"

+ Tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.

+ Thể hiện ước mơ của người dân lao động về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

+ Chi tiết niêu cơm thần kì góp phần làm tăng sự li kì, hấp dẫn cho câu chuyện.
	0,75 điểm

	Câu 2 :1,5đ
	a. Sắp xếp đúng các nhóm từ:

- Từ ghép: Xe máy, hoa hồng nong nia.

- Từ láy: Lác đác, nho nhỏ.
	0,75 điểm

	
	b. Phát triển đúng một trong số các từ đã cho thành cụm từ.
	0,25điểm

	
	c. Đặt được câu với cụm từ đã tạo được ở câu b và xác định đúng chức năng ngữ pháp của cụm từ đó.
	0,25điểm

	Câu 3: 5đ
	* Yêu cầu:

+ Hình thức 

- Đúng dạng bài: Văn kể chuyện.

- Bố cục rõ: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu thông thường.

- Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.

+ Nội dung: Bài viết phải đảm bảo đính hướng sau:

a. Mở bài: Giới thiệu về người thân sẽ kể

b. Thân bài:

- Hình dáng (tên, tuổi, dáng người, khuôn mặt, mái tóc….)

- Đặc điểm tính tình, năng khiếu, sở thích… của người thân.

- Quan hệ tình cảm, thân thiết, những kỷ niệm gắn bó với người thân.

c. Kết bài: Tình cảm, cảm nghĩ người thân.

* Biểu điểm:

1. Mở bài, kết bài: 1 điểm: Hợp lý, hấp dẫn

2. Thân bài: 4 điểm
- Điểm 4: Đáp ứng đủ các yêu cầu trên, hành văn lưu loát, có cảm xúc.

- Điểm 3: Đạt yêu cầu, diễn biến sự việc trình bày hợp lý, không mắc quá nhiều lỗi thường thường.

- Điểm 2: Đạt 1/2 yêu cầu. Nội dung sơ sài, diễn đạt còn lủng củng.

- Điểm 1: Không đạt yêu cầu. Nội dung quá sơ sài. Diễn đạt kém. Không làm nổi bật được chủ đề của truyện.

- Điểm 0: Để giấy trắng hoặc lạc đề.

       Lưu ý: Giáo viên cân nhắc cho các mức điểm còn lại. Điểm bài tập làm văn làm tròn đến 0,5
	0,5đ

1đ

2đ

3đ

0,5đ


	BGH duyệt

Tạ Thị Thanh Hương
	Tổ nhóm chuyên môn
	Người ra đề

Vũ Kim Tuyến


	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  - MÔN NGỮ VĂN 6
Năm học: 2016- 2017

Thời gian làm bài: 90 phút
         Ngày kiểm tra:.............................


I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố kiến thức về nội dung và nghệ thuật của các văn bản, nghĩa của từ, các biện pháp tu từ, thể loại văn tự sự đã học.

  2. Kĩ năng: Phát triển năng lực nhận thức của học sinh về những kiến thức về văn học, tiếng Việt, tập làm văn để rèn kỹ năng phát  hiện, phân loại, nêu tác dụng và viết thành một bài  văn tự sự .

  3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc làm bài.

II Ma trận:

	                        Mức độ

Nội dung
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Xác định thể loại
	1
      0.5
	
	
	
	
	
	1
    0.5

	Xác định tự mượn
	
	
	1
      0.5
	
	
	
	1
      0.5

	Xác định nghĩa của từ


	
	
	1

      0.5
	
	
	
	1
     0.5

	Xác định biện pháp tư từ
	1
       0.5
	   
	
	
	
	
	1
     0.5

	Xác định thể loại truyện

Đặc điểm của thể loại 

	
	0.5
       0.75
	
	
	
	
	0.5
  0.75

	Ý nghĩa chi tiết tưởng tượng kì ảo
	
	
	
	0.5

    0.75
	
	
	0.5
    0.75

	Xác định từ ghép từ láy

Phát triển thành cụm từ và đặt câu 
	
	
	
	
	1

     1.5
	
	1
     1.5

	Viết bài văn kể chuyện
	
	
	
	
	
	1

          5
	1
       5

	Tổng số câu
	1.5
                      1.75
	2.5

                   1.75
	1
	1
	6

	Tổng số điểm
	
	
	     1.5
	         5
	       10

	Phần %
	17.5%
	17.5%
	15%
	50%
	100%


 III.  Đề bài, đáp án và biểu điểm ( Đính kèm)
